
  

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS LONG BIÊN  

 
ĐIỂM SƠ KẾT THI ĐUA THÁNG HỌC KÌ I 

 

(Từ ngày 1/9 đến ngày 31/12/2021) 
 

LỚP THÁNG 9 THÁNG 10 THÁNG11 THÁNG 12 TỔNG 

ĐIỂM 

XẾP THỨ XẾP KHỐI KHEN NGỢI 

6A1 413 416,0 445 515 1789,0 1 1 NHẤT KHỐI 

6A2 407 414,0 435 511 1767,0 3 2  

6A3 376 403,0 426 515 1720,0 10 3  

6A4 342 402,0 398 455 1597,0 24 6  

6A5 367 407,0 434 491 1699,0 14 4  

6A6 380 406,0 406 491 1683,0 15 5  

7A1 387 399,0 423 510 1719,0 12 5  

7A2 379 414,0 435 493 1721,0 9 3  

7A3 382 383,0 427 488 1680,0 16 6  

7A4 387 408,0 429 496 1720,0 10 4  

7A5 412 416,0 446 512 1786,0 2 1 NHẤT KHỐI 

7A6 382 414,0 439 514 1749,0 4 2  

8A1 377 408,0 434 489 1708,0 13 2  

8A2 373 397,0 416 478 1664,0 20 4  

8A3 348 382,0 407 466 1603,0 23 5  

8A4 392 416,0 434 491 1733,0 6 1 NHẤT KHỐI 

8A5 361 399,0 426 494 1680,0 16 3  

8A6 369 378,0 379 463 1589,0 25 6  

8A7 329 335,0 381 469 1514,0 26 7  

9A1 387 384,0 424 483 1678,0 18 4  

9A2 398 408,0 432 496 1734,0 5 1 NHẤT KHỐI 

9A3 389 377,0 405 504 1675,0 19 5  

9A4 403 393,0 441 495 1732,0 7 2  

9A5 373 376,0 397 473 1619,0 22 7  

9A6 366 391,0 425 477 1659,0 21 6  

9A7 390 399,0 444 489 1722,0 8 3  



 

 

 


